
DANH SÁCH
Các hộ gia đình có thành viên là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 
đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng trên địa bàn tỉnh có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở sau điều chỉnh

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng 6 năm 2026 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

Số 
TT

Đơn vị Xã, 
phường

Họ và tên tên người 
hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học

Họ và tên con 
người hoạt động 
kháng chiến bị 
nhiễm chất độc 
hóa học (đang 
hưởng trợ cấp)

Địa chỉ nhà ở
được hỗ trợ

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ xây 
mới nhà 

ở

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ cải 

tạo, sửa 
chữa nhà 

ở

 Hỗ trợ 
xây mới 
nhà ở 60 

triệu 
đồng/hộ 

 Hỗ trợ 
xây cải 
tạo, sửa 

chữa nhà ở 
30 triệu 
đồng/hộ 

Văn bản báo cáo 
Xã, Phường

1 Xã Bình Lục        522/UBND-KT 
ngày 20/4/2026

  Nguyễn Văn Kiếm Nguyễn Thị Lan Thôn Nội 1  1                 
-   

                
30  

  Đào Thị Lan Lương Thanh Hải Thôn 2 Ngô Khê 1                  
60                  -    

  Trần Văn Hiệu Trần Văn Hiếu Thôn Bãi Vĩnh  1                 
-   

                
30  

2 Xã Bình Mỹ                      
-                    -   

95/BC-UBND ngày 
23/4/2026; 

336/UBND-VHXH 
ngày 18/5/2026

  Trần Văn Liêu Trần Văn Hội Thôn Tiên Lý 1                  
60                  -    

  Trần Văn Liêu Trần Văn Dần Thôn Tiên Lý 1                  
60                  -    

  Nguyễn Đức Tương 
(đã chết) Nguyễn Đức Thoán Thôn Đồng An 1                  

60                  -    

3 Xã Bình An                      
-                    -   393/UBND-VHXH 

ngày 25/4/2026

4 Xã Bình Giang                      
-                    -   407/UBND-KT 

ngày 02/6/2026



2

Số 
TT

Đơn vị Xã, 
phường

Họ và tên tên người 
hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học

Họ và tên con 
người hoạt động 
kháng chiến bị 
nhiễm chất độc 
hóa học (đang 
hưởng trợ cấp)

Địa chỉ nhà ở
được hỗ trợ

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ xây 
mới nhà 

ở

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ cải 

tạo, sửa 
chữa nhà 

ở

 Hỗ trợ 
xây mới 
nhà ở 60 

triệu 
đồng/hộ 

 Hỗ trợ 
xây cải 
tạo, sửa 

chữa nhà ở 
30 triệu 
đồng/hộ 

Văn bản báo cáo 
Xã, Phường

  Trần Nguyên Vọng Trần T. Bích Hạnh Thôn An Phong  1                 
-   

                
30  

  Nguyễn Văn Thưởng Nguyễn Văn Ba
Xóm Đông 

Thành, thôn 2 
Vũ Bản 

 1                 
-   

                
30  

  Lê Anh Sửu Lê Danh Thuỷ Xóm Tiền, thôn 
1 Vũ Bản  1                 

-   
                

30  

5 Xã Bình Sơn                      
-                    -   119/BC-UBND 

ngày 16/4/2026

  Nguyễn Mạnh Bổng Nguyễn Ngọc 
Đoàn Thôn Nguyễn 1                  

60                  -    

  Đào Ngọc Huyên Đào Ngọc Ý Thôn Mạnh Chư 1                  
60                  -    

  Trần Văn Rộ Trần Thị Nhàn Thôn Mỹ Đô 1                  
60                  -    

  Chu Văn Phúc Chu Thị Hoàn Thôn An Lão 1                  
60                  -    

  Đặng Đình Vân Đặng Văn Dũng Thôn Thứ Nhất  1                 
-   

                
30  

  Văn Xuân Chính Văn Thị Yên Thôn Vinh Tứ 1                  
60                  -    

6 Xã Liêm Hà                      
-                    -   179/BC-UBND 

ngày 21/4/2026

  Nguyễn Văn Trữ Nguyễn Văn 
Quyển Thượng Phú 1                  

60                  -    

  

Đặng Vũ Hồng (đã 
chết)   
(vợ Nguyễn Thị 
Xuân)             

Đặng Thị Hương Tam tứ 1                  
60                  -    



3

Số 
TT

Đơn vị Xã, 
phường

Họ và tên tên người 
hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học

Họ và tên con 
người hoạt động 
kháng chiến bị 
nhiễm chất độc 
hóa học (đang 
hưởng trợ cấp)

Địa chỉ nhà ở
được hỗ trợ

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ xây 
mới nhà 

ở

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ cải 

tạo, sửa 
chữa nhà 

ở

 Hỗ trợ 
xây mới 
nhà ở 60 

triệu 
đồng/hộ 

 Hỗ trợ 
xây cải 
tạo, sửa 

chữa nhà ở 
30 triệu 
đồng/hộ 

Văn bản báo cáo 
Xã, Phường

  
Nguyễn Tiến 
Cương(đã chết)   
(vợ Dương Thị Chiều)

Nguyễn Mạnh 
Quyết Vực Trại Nhuế  1                 

-   
                

30  

7 Xã Tân Thanh                      
-                    -   453/UBND-KT 

ngày 21/4/2026

8 Xã Thanh Bình                      
-                    -   150/BC-UBND 

ngày 17/4/2026

9 Xã Thanh Lâm                      
-                    -   340/BC-UBND 

ngày 21/4/2026

10 Xã Thanh Liêm                      
-                    -   449/UBND-PKT 

ngày 15/4/2026

11 Xã Lý Nhân                      
-                    -   150/CV-UBND 

ngày 21/4/2026

  Phạm Văn Hoạt (đã 
chết) Phạm Văn Trung Thôn Quan Văn 1                  

60                  -    

12 Xã Nam Xang                      
-                    -   102/BC-UBND 

ngày 15/4/2026

  Bùi Đình Ngôn Bùi Đình Giáp Thôn Như Lâu 1                  
60                  -    

13 Xã Bắc Lý                      
-                    -   143/BC-UBND 

ngày 22/4/2026

  Trương Đăng Khen Trương Đăng 
Khương

Thôn Quan 
Nhân  1                 

-   
                

30  

  Vũ Văn Mạnh Vũ Văn Thung Thôn Sàng  1                 
-   

                
30  

  Nguyễn Xuân Thiệu Nguyễn Văn Hoàn Thôn Đồng Vũ  1                 
-   

                
30  

  Nguyễn Văn Mùi Nguyễn Thị Huyền Thôn Thọ Lão 1                  
60                  -    



4

Số 
TT

Đơn vị Xã, 
phường

Họ và tên tên người 
hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học

Họ và tên con 
người hoạt động 
kháng chiến bị 
nhiễm chất độc 
hóa học (đang 
hưởng trợ cấp)

Địa chỉ nhà ở
được hỗ trợ

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ xây 
mới nhà 

ở

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ cải 

tạo, sửa 
chữa nhà 

ở

 Hỗ trợ 
xây mới 
nhà ở 60 

triệu 
đồng/hộ 

 Hỗ trợ 
xây cải 
tạo, sửa 

chữa nhà ở 
30 triệu 
đồng/hộ 

Văn bản báo cáo 
Xã, Phường

14 Xã Vĩnh Trụ                      
-                    -   134/BC-UBND 

ngày 20/4/2026

  Nguyễn Phân Tranh Nguyễn Văn 
Trường Thôn 3  1                 

-   
                

30  

  Nguyễn Văn Bằng Nguyễn Văn Đông Thôn 6 1                  
60                  -    

15 Xã Trần 
Thương                      

-                    -   312/CV-UBND 
ngày 17/4/2026

  Ngô Văn Chiến Ngô Văn Hồng Thôn Thọ 
Hoành Nguyên 1                  

60                  -    

  Nguyễn Văn Doanh Nguyễn Trọng 
Chinh Thôn 3 1                  

60                  -    

  Nguyễn Việt Quỳnh Nguyễn Thị Thập Thôn 4 1                  
60                  -    

16 Xã Nhân Hà                      
-                    -   

248/BC-UBND 
ngày 16/4/2026; 

396/UBND-VHXH 
ngày 18/5/2026; 
261/BC-KT ngày 

22/4/2026 

  Trương Văn Tuyển Trương Thị Hậu Thôn Thượng 
Châu 1                  

60                  -    

17 Xã Nam Lý                      
-                    -   

179/BC-UBND 
ngày 17/4/2026; 

360/UBND-VHXH 
ngày 26/5/2026 

  Trần Đình Tiến Trần Đình Dũng Thôn 1 Hoà Hậu  1                 
-   

                
30  

  Trần Văn Đễ (chết) Trần Thị Hoàn Thôn Lý Nội  1                                  



5

Số 
TT

Đơn vị Xã, 
phường

Họ và tên tên người 
hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học

Họ và tên con 
người hoạt động 
kháng chiến bị 
nhiễm chất độc 
hóa học (đang 
hưởng trợ cấp)

Địa chỉ nhà ở
được hỗ trợ

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ xây 
mới nhà 

ở

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ cải 

tạo, sửa 
chữa nhà 

ở

 Hỗ trợ 
xây mới 
nhà ở 60 

triệu 
đồng/hộ 

 Hỗ trợ 
xây cải 
tạo, sửa 

chữa nhà ở 
30 triệu 
đồng/hộ 

Văn bản báo cáo 
Xã, Phường

-   30 

  Trần Đắc Hoàn Trần Đắc Hiển
Thôn 5 Tiến 

Thắng  1                 
-   

                
30  

  Trần Sỹ Binh Trần Thị Luyến
Thôn 5 Tiến 

Thắng  1                 
-   

                
30  

18 Phường Duy 
Tiên                      

-                    -   
528/UBND-

KTHTĐT ngày 
28/4/2026

  Đặng Văn Cừ Đặng Văn Dương Tổ dân phố 
Thận Y 1                  

60                  -    

  Vũ Văn Khẩn Vũ Văn Thịnh Tổ dân phố 
Thận Y  1                 

-   
                

30  

  Nguyễn Quốc Quý Nguyễn Tài Cương
Tổ dân phố Điệp 

Sơn  1                 
-   

                
30  

  Đặng Văn Quyên Đặng Thị Tuyến
Tổ dân phố 

Tường Thụy 2 1                  
60                  -    

  Trương Đình Tứ Trương Văn Thảo
Tổ dân phố 

Tường Thụy 3  1                 
-   

                
30  

  Nguyễn Văn Huynh Nguyễn Văn Đạt 
Tổ dân phố 

Tường Thụy 3 1                  
60                  -    

  Nguyễn Văn Đoán Nguyễn Thị Dư
Tổ dân phố Yên 

Mỹ  1                 
-   

                
30  

  Nguyễn Văn Minh Nguyễn Văn Sản
Tổ dân phố Yên 

Mỹ 1                  
60                  -    

  Nguyễn Văn Hoàng Nguyễn Thị Nga
Tổ dân phố Yên 

Mỹ  1                 
-   

                
30  

  Nguyễn Xuân Trì Nguyễn văn Lực
Tổ dân phố Điện 

Biên 1                  
60                  -    
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Số 
TT

Đơn vị Xã, 
phường

Họ và tên tên người 
hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học

Họ và tên con 
người hoạt động 
kháng chiến bị 
nhiễm chất độc 
hóa học (đang 
hưởng trợ cấp)

Địa chỉ nhà ở
được hỗ trợ

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ xây 
mới nhà 

ở

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ cải 

tạo, sửa 
chữa nhà 

ở

 Hỗ trợ 
xây mới 
nhà ở 60 

triệu 
đồng/hộ 

 Hỗ trợ 
xây cải 
tạo, sửa 

chữa nhà ở 
30 triệu 
đồng/hộ 

Văn bản báo cáo 
Xã, Phường

19 Phường Duy 
Tân                      

-                    -   

491/UBND-KT 
ngày 20/4/2026; 

705/UBND-VHXH 
ngày 29/5/2026

  Phạm Đình Thư Phạm Thị Nguyên Tổ dân phố 
Đông Ngoại  1                 

-   
                

30  

  Nguyễn Văn Thơ Nguyễn Văn Đạo Tổ dân phố 
Đông Ngoại  1                 

-   
                

30  

  Trịnh Văn Mười Trịnh Thị Hiên Tổ dân phố Tây 
Duyên Giang  1                 

-   
                

30  

  Đặng Văn Tiêu Đặng Văn Dũng Tổ dân phố 
Lảnh Trì 1                  

60                  -    

20 Phường Đồng 
Văn                      

-                    -   

407/UBND-
KTHTĐT ngày 

20/4/2026; 272/BC-
UBND ngày 
20/5/2026

  Lê Văn Quang Lê Quốc Hán Tổ dân phố Đôn 
Lương 1                  

60                  -    

  Nguyễn Văn Vui Nguyễn Văn Tuynh Tổ dân phố Giáp 
Nhì 1                  

60                  -    

  Nguyễn Ngọc Thành Nguyễn Ngọc 
Hoàn

Tổ dân phố 
Phạm Văn Đồng 1                  

60                  -    

21 Phường Duy Hà                      
-                    -   364/UBND ngày 

16/4/2026

  Kiều Bá Soát Kiều Văn Tiến Tổ dân phố Tú  1                 
-   

                
30  
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Số 
TT

Đơn vị Xã, 
phường

Họ và tên tên người 
hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học

Họ và tên con 
người hoạt động 
kháng chiến bị 
nhiễm chất độc 
hóa học (đang 
hưởng trợ cấp)

Địa chỉ nhà ở
được hỗ trợ

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ xây 
mới nhà 

ở

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ cải 

tạo, sửa 
chữa nhà 

ở

 Hỗ trợ 
xây mới 
nhà ở 60 

triệu 
đồng/hộ 

 Hỗ trợ 
xây cải 
tạo, sửa 

chữa nhà ở 
30 triệu 
đồng/hộ 

Văn bản báo cáo 
Xã, Phường

  Tạ Văn Tỉnh Tạ Thành Long Tổ dân phố 
Hoàng Thượng  1                 

-   
                

30  

22 Phường Tiên 
Sơn                      

-                    -   356/UBND-VHXH 
ngày 16/4/2026

  Phạm Lương Điển Phạm Lương Chính Đọi Nhì, Tiên 
Sơn 1                  

60                  -    

  Phạm Lương Điển Phạm Lương Hinh Đọi Nhì, Tiên 
Sơn 1                  

60                  -    

  Hà Văn Đông Hà Thị Ngoãn Hòa Trung B, 
Tiên Sơn 1                  

60                  -    

23 Phường Lê Hồ                      
-                    -   246/UBND ngày 

16/4/2026

24 Phường 
Nguyễn Úy                      

-                    -   
280/UBND-

PKTHTĐT ngày 
23/4/2026

25 Phường Lý 
Thường Kiệt                      

-                    -   
271/UBND-

KTHT&ĐT ngày 
29/4/2026

26 Phường Kim 
Thanh                      

-                    -   
427/CV-UBND-
PKTHTĐT ngày 

16/4/2026

  Nguyễn Quang Cương Nguyễn Thị Hoài Tổ dân phố số 5 1                  
60                  -    

  Đoàn Văn Bình Đoàn Thị Ngọc Tổ dân phố Thọ 
Lão 3 1                  

60                  -    

27 Phường Tam 
Chúc                      

-                    -   
 262/UBND-

KTHTĐT ngày 
16/4/2026
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Số 
TT

Đơn vị Xã, 
phường

Họ và tên tên người 
hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học

Họ và tên con 
người hoạt động 
kháng chiến bị 
nhiễm chất độc 
hóa học (đang 
hưởng trợ cấp)

Địa chỉ nhà ở
được hỗ trợ

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ xây 
mới nhà 

ở

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ cải 

tạo, sửa 
chữa nhà 

ở

 Hỗ trợ 
xây mới 
nhà ở 60 

triệu 
đồng/hộ 

 Hỗ trợ 
xây cải 
tạo, sửa 

chữa nhà ở 
30 triệu 
đồng/hộ 

Văn bản báo cáo 
Xã, Phường

28 Phường Kim 
Bảng                      

-                    -   
502/UBND-

PKTHTĐT ngày 
16/4/2026

  Lê Văn Cần Lê Văn Triền Tổ dân phố số 1  1                 
-   

                
30  

29 Phường Hà 
Nam                      

-                    -   

656/CV-UBND 
ngày 15/4/2026; 

966/UBND-VHXH 
ngày 20/5/2026; 

1162/UBND-
VHXH ngày 

10/2/2026

  Lưu Đình Tiệp (đã 
chết) Lưu Thị Oanh Tổ dân phố An 

Ngoại 1 0                 
60                  -    

  Nguyễn Hữu Tuần Nguyễn Hữu Phúc Tổ dân phố 
Hoàng Lý  1                 

-   
                

30  

  Phạm Khắc Chiêu (Đã 
chết) Phạm Thị Huệ Tổ dân phố 

Hoàng Lương 1                  
60                  -    

30 Phường Phù 
Vân                      

-                    -   

607/UBND ngày 
15/4/2026; 176/BC-

UBND ngày 
19/5/2026; 

795/UBND-
KTHTĐT ngày 

14/5/2026

  Bùi Minh Tiến Bùi Thị Nhung Tổ 3A  1                 
-   

                
30  

31 Phường Châu 
Sơn                      

-                    -   307/UBND-VHXH 
ngày 16/4/2026
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Số 
TT

Đơn vị Xã, 
phường

Họ và tên tên người 
hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học

Họ và tên con 
người hoạt động 
kháng chiến bị 
nhiễm chất độc 
hóa học (đang 
hưởng trợ cấp)

Địa chỉ nhà ở
được hỗ trợ

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ xây 
mới nhà 

ở

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ cải 

tạo, sửa 
chữa nhà 

ở

 Hỗ trợ 
xây mới 
nhà ở 60 

triệu 
đồng/hộ 

 Hỗ trợ 
xây cải 
tạo, sửa 

chữa nhà ở 
30 triệu 
đồng/hộ 

Văn bản báo cáo 
Xã, Phường

  Hoàng Văn Cảo       
(đã chết) Hoàng Văn Minh Tổ 1 1                  

60                  -    

  Phạm Văn Đạt        
(đã chết) Phạm Văn Duẩn Tổ dân phố Lê 

Lợi  1                 
-   

                
30  

32 Phường Phủ 
Lý                      

-                    -   251/BC-UBND 
ngày 15/4/2026

33 Phường Liêm 
Tuyền                      

-                    -   
753/UBND-

PKTHTĐT ngày 
23/4/2026

34 Xã Nam Trực                      
-                    -   292/UBND-VHXH 

ngày 20/4/2026

  Lê Như Ngọc Lê Anh Tuấn Thôn 14 1                  
60                  -    

35 Xã Nam Minh                      
-                    -   

271/UBND-PKT 
ngày 15/4/2026; 
442/UBND-KT 
ngày 06/6/2026

  Lê Sỹ Dũng Lê Thị Hoa Xóm 11 1                  
60                  -    

  Vũ Đình Lận Vũ Tường Vinh Xóm 4 1                  
60                  -    

  Trịnh Đình Nguyện Trịnh Đình Tài Thôn Quán 
Chiền  1                 

-   
                

30  

  Nguyễn Văn Thiều Nguyễn Thị Hà Thôn Cổ Lũng  1                 
-   

                
30  

  Tạ Văn Khán Tạ Văn Bão Xóm 11 1                  
60                  -    

  Vũ Kim Chung Vũ Minh Quyết Thôn Xứ 
Trưởng 1                  

60                  -    
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Số 
TT

Đơn vị Xã, 
phường

Họ và tên tên người 
hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học

Họ và tên con 
người hoạt động 
kháng chiến bị 
nhiễm chất độc 
hóa học (đang 
hưởng trợ cấp)

Địa chỉ nhà ở
được hỗ trợ

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ xây 
mới nhà 

ở

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ cải 

tạo, sửa 
chữa nhà 

ở

 Hỗ trợ 
xây mới 
nhà ở 60 

triệu 
đồng/hộ 

 Hỗ trợ 
xây cải 
tạo, sửa 

chữa nhà ở 
30 triệu 
đồng/hộ 

Văn bản báo cáo 
Xã, Phường

  Nguyễn Như Thê Nguyễn Thị Hoa Thôn Xứ 
Trưởng 1                  

60                  -    

  Phạm Văn Tữ Phạm Thị Huệ Xóm Tây Cổ 
Nông 1                  

60                  -    

  Đặng Kim Định
Đặng Văn Thành 
(Đặng Công 
Thành)

Thôn Phúc 
Thiện 1                  

60                  -    

36 Xã Nam Đồng                      
-                    -   

285/UBND-KT 
ngày 14/4/2026; 
306/UBND-KT 
ngày 23/4/2026; 

89/UBND-VHXH 
ngày 19/5/2026

  Vũ Đức Thấn          
(đã chết) Vũ Văn Quân Thôn Đông Lạc 1                  

60                  -    

  Phạm Quang Hưng Phạm Văn Yên Thôn 1  1                 
-   

                
30  

  Đỗ Văn Tựa (đã chết) Đỗ Văn Doanh Thôn 1  1                 
-   

                
30  

  Nguyễn Hữu Đố       
(đã chết) Nguyễn Thị Hoa Thôn 2  1                 

-   
                

30  

  Bùi Quang Hiệp Bùi Văn Phó Tây Nam Phong 1                  
60                  -    

  Cồ Lăng Lập (đã chết) Cồ Thị Lơ Đông Vân Cù  1                 
-   

                
30  

  Trần Ngọc Chí         
(đã chết) Trần Thị Phương Đồng Bình  1                 

-   
                

30  



11

Số 
TT

Đơn vị Xã, 
phường

Họ và tên tên người 
hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học

Họ và tên con 
người hoạt động 
kháng chiến bị 
nhiễm chất độc 
hóa học (đang 
hưởng trợ cấp)

Địa chỉ nhà ở
được hỗ trợ

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ xây 
mới nhà 

ở

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ cải 

tạo, sửa 
chữa nhà 

ở

 Hỗ trợ 
xây mới 
nhà ở 60 

triệu 
đồng/hộ 

 Hỗ trợ 
xây cải 
tạo, sửa 

chữa nhà ở 
30 triệu 
đồng/hộ 

Văn bản báo cáo 
Xã, Phường

  Vũ Viết Lâm Vũ Ngọc Hà Đồng Bái 1                  
60                  -    

  Cồ Duy Khái (đã chết) Cồ Thị Vân Đông Vân Cù 1                  
60                  -    

  Phạm Ngọc Hạnh     
(đã chết) Phạm Thị Len Đồng Bái  1                 

-   
                

30  

  Trần Quang Thích Trần Thị Minh Đồng Chi 1                  
60                  -    

  Trần Văn Trọng Trần Văn Sang Đồng Thông  1                 
-   

                
30  

37 Xã Nam Ninh                      
-                    -    242/UBND-KT 

ngày 14/4/2026

  Vũ Đình Chắt Vũ Thị Rần Thôn 1  1                 
-   

                
30  

  Nguyễn Viết Chính Nguyễn Văn Thạch Thôn 5  1                 
-   

                
30  

  Trần Ngọc Vinh Trần Thị Thu Thôn Duyên 
Hưng  1                 

-   
                

30  

  Trần Thị Quý Trần Văn Toản Thôn Duyên 
Hưng  1                 

-   
                

30  

  Nguyễn Văn Tách Nguyễn Văn Thiểm Thôn Đô 
Thượng 1                  

60                  -    

38 Xã Nam Hồng                      
-                    -    

  Nguyễn Kim Toả Nguyễn Văn Thuý Xóm 2 Đồng Lư  1                 
-   

                
30 

336/UBND-KT 
ngày 15/4/2026

  Đinh Huy Đông Đinh Thị Tho Xóm 2 Đồng Lư  1                 
-   

                
30  

  Mai văn Bổng Mai Thị Phượng Xóm 2 Cao 1                                   -    
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Số 
TT

Đơn vị Xã, 
phường

Họ và tên tên người 
hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học

Họ và tên con 
người hoạt động 
kháng chiến bị 
nhiễm chất độc 
hóa học (đang 
hưởng trợ cấp)

Địa chỉ nhà ở
được hỗ trợ

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ xây 
mới nhà 

ở

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ cải 

tạo, sửa 
chữa nhà 

ở

 Hỗ trợ 
xây mới 
nhà ở 60 

triệu 
đồng/hộ 

 Hỗ trợ 
xây cải 
tạo, sửa 

chữa nhà ở 
30 triệu 
đồng/hộ 

Văn bản báo cáo 
Xã, Phường

Lộng 60 

  Ngô Thiện Thuật Ngô Thị Thuỷ Xóm Hồng An  1                 
-   

                
30  

  Phạm Văn Phong Phạm Văn Thập Thôn Ngọc Thọ  1                 
-   

                
30  

39 Xã Minh Tân                      
-                    -   398/UBND-KT 

ngày 16/4/2026

  Đào Duy Uyển Đào Duy Đăng Thôn Bịch  1                 
-   

                
30  

  Nguyễn Ngọc Cảnh Nguyễn Văn 
Truyền Thôn Duyên Hạ 1                  

60                  -    

  Phạm Hồng Bính Phạm Thị Hồng 
Thắm

Thôn Châu Bạc 
Tháp  1                 

-   
                

30  

40 Xã Hiển Khánh                      
-                    -   

402/UBND-KT 
ngày 16/4/2026; 
552/UBND-KT 
ngày 13/5/2026

  Trần Quang Song Trần Quang Tuấn Thôn Môn Nha  1                 
-   

                
30  

  Nguyễn Thị Thịnh Đinh Công Viết Xóm Hội 1 1                  
60                  -    

  Bùi Cao Chức Bùi Thị Nguyệt Thôn Minh Tiên 1                  
60                  -    

41 Xã Vụ Bản                      
-                    -   1496/BC-UBND 

ngày 15/4/2026

  Trần Công Kiền Trần Thị Dung Thôn Tiên 
Hương 7  1                 

-   
                

30  

  Vũ Đình Cự Vũ Văn Ninh Thôn An Lạc  1                                  



13

Số 
TT

Đơn vị Xã, 
phường

Họ và tên tên người 
hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học

Họ và tên con 
người hoạt động 
kháng chiến bị 
nhiễm chất độc 
hóa học (đang 
hưởng trợ cấp)

Địa chỉ nhà ở
được hỗ trợ

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ xây 
mới nhà 

ở

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ cải 

tạo, sửa 
chữa nhà 

ở

 Hỗ trợ 
xây mới 
nhà ở 60 

triệu 
đồng/hộ 

 Hỗ trợ 
xây cải 
tạo, sửa 

chữa nhà ở 
30 triệu 
đồng/hộ 

Văn bản báo cáo 
Xã, Phường

-   30 

42 Xã Liên Minh                      
-                    -   141/BC-UBND 

ngày 21/4/2026

  Lê Hồng Cống Lê Quang Trung
(Lê Văn Chung) Thôn Cựu Hào 1                  

60                  -    

  Trần Mạnh Tư Trần Xuân Tiến Thôn Trung 
Linh 1                  

60                  -    

43 Xã Ý Yên                      
-                    -   

 165/BC-UBND 
ngày 17/4/2026; 
230/BC-UBND 
ngày 18/5/2026

  Nguyễn Hoàng Đông Nguyễn Thị Tuyết 
Mai An Lạc 1                  

60                  -    

  Nguyễn Xuân Toàn 
(đã chết) Nguyễn Thị Hảo Hưng thượng 1                  

60                  -    

  Nguyễn Văn Hoài Nguyễn Thị Vân Đông Duy 1                  
60                  -    

  Nguyễn Xuân Kỷ Nguyễn Thị Lệ Cao Bồ 1                  
60                  -    

  Nguyễn Thế Nhậm 
(đã chết) Nguyễn Thị Khánh Phú Giáp  1                 

-   
                

30  

  Nguyễn Hữu Mậu    
(đã chết) Nguyễn Hữu Biên Phú Giáp  1                 

-   
                

30  

  Nguyễn Duy Sinh Nguyễn Văn Thiết Nhất Đoài  1                 
-   

                
30  

  Lê XuânThảo          
(đã chết) Lê Khắc Lai Ngô Xá 3  1                 

-   
                

30  

44 Xã Yên Đồng                                       -    338/UBND-KT 
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Số 
TT

Đơn vị Xã, 
phường

Họ và tên tên người 
hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học

Họ và tên con 
người hoạt động 
kháng chiến bị 
nhiễm chất độc 
hóa học (đang 
hưởng trợ cấp)

Địa chỉ nhà ở
được hỗ trợ

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ xây 
mới nhà 

ở

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ cải 

tạo, sửa 
chữa nhà 

ở

 Hỗ trợ 
xây mới 
nhà ở 60 

triệu 
đồng/hộ 

 Hỗ trợ 
xây cải 
tạo, sửa 

chữa nhà ở 
30 triệu 
đồng/hộ 

Văn bản báo cáo 
Xã, Phường

-   ngày 15/4/2026

  Vũ Đình Nhạn Vũ Thị Hà Thôn Hạc Bổng 1                  
60                  -    

  Nguyễn Văn Tăng Nguyễn Thị Tươi Xóm Trong  1                 
-   

                
30  

  Phạm Văn Thành Phạm Văn Sự Thôn La Ngạn 2 1                  
60                  -    

45 Xã Yên Cường                      
-                    -   884/UBND-VHXH 

ngày 16/4/2026

  Lê Văn Tặng (đã chết) Lê Văn Hinh Xóm 5  1                 
-   

                
30  

  Vũ Đình Thắng Vũ Đình Lực Thôn Trung  1                 
-   

                
30  

46 Xã Vạn Thắng                      
-                    -   211/UBND-KT 

ngày 15/4/2026

  Đinh Khắc Thành Đinh Thị Tư Xóm Hùng 
Vương 1                  

60                  -    

  Ngô Văn Minh Ngô Văn Tuấn Xóm Tân Hưng  1                 
-   

                
30  

  Đinh Thị Văn Trương Hồng Sơn Xóm Quyết Tiến  1                 
-   

                
30  

  Lã Đức Vinh Lã Đức Đạt Xóm Cộng Hòa  1                 
-   

                
30  

47 Xã Vũ Dương                      
-                    -    143/BC-UBND 

ngày 16/4/2026

  Quách Thị Tiến Bùi Tuấn Lợi Bắc Mỹ Dương 1                  
60                  -    

48 Xã Tân Minh                                       -    141/BC-UBND 
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Số 
TT

Đơn vị Xã, 
phường

Họ và tên tên người 
hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học

Họ và tên con 
người hoạt động 
kháng chiến bị 
nhiễm chất độc 
hóa học (đang 
hưởng trợ cấp)

Địa chỉ nhà ở
được hỗ trợ

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ xây 
mới nhà 

ở

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ cải 

tạo, sửa 
chữa nhà 

ở

 Hỗ trợ 
xây mới 
nhà ở 60 

triệu 
đồng/hộ 

 Hỗ trợ 
xây cải 
tạo, sửa 

chữa nhà ở 
30 triệu 
đồng/hộ 

Văn bản báo cáo 
Xã, Phường

-   ngày 17/4/2026

  Nguyễn Quang Quý Nguyễn Quang 
Thắng Thôn Ngô Xá  1                 

-   
                

30  

  Nguyễn Văn Chắt Nguyễn Văn Hải Thôn Ngô Xá  1                 
-   

                
30  

49 Xã Phong 
Doanh                      

-                    -   420/UBND-KT 
ngày 15/4/2026

  Nguyễn Văn Hò Nguyễn Văn Huy Thôn Cổ 
Phương  1                 

-   
                

30  

  Đinh Quang Nghị Đinh Thị Phương Thôn Thái Hoà  1                 
-   

                
30  

                       
-                    -    

50 Xã Cổ Lễ                      
-                    -   496/UBND-KT 

ngày 20/4/2026

  Nguyễn Văn Xê Nguyễn Thị Trang Thôn Thượng 
Đền  1                 

-   
                

30  

  Vũ Viết Thu (đã chết) Vũ Viết Dương Thôn Tây Kênh 1                  
60                  -    

  Nguyễn Xuân Chuyển 
(đã chết)

Nguyễn Xuân 
Trọng Thôn Tây Kênh  1                 

-   
                

30  

  Trần Văn Tuyến Trần Thị Thuỷ Thôn 2 Đông 
Thượng  1                 

-   
                

30  

  Nguyễn Văn Chung Nguyễn Thị Chiên Thôn Đông 
Trung 1                  

60                  -    

  Nguyễn Thị Luyến Vũ Minh Đức Thôn Đông 
Trung  1                 

-   
                

30  

  Phạm Xuân Toan Phạm Thị Nhi Thôn An Quần  1                                  
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Số 
TT

Đơn vị Xã, 
phường

Họ và tên tên người 
hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học

Họ và tên con 
người hoạt động 
kháng chiến bị 
nhiễm chất độc 
hóa học (đang 
hưởng trợ cấp)

Địa chỉ nhà ở
được hỗ trợ

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ xây 
mới nhà 

ở

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ cải 

tạo, sửa 
chữa nhà 

ở

 Hỗ trợ 
xây mới 
nhà ở 60 

triệu 
đồng/hộ 

 Hỗ trợ 
xây cải 
tạo, sửa 

chữa nhà ở 
30 triệu 
đồng/hộ 

Văn bản báo cáo 
Xã, Phường

-   30 

  Nguyễn Đình Tụng Nguyễn Thị Hằng Thôn An Quần  1                 
-   

                
30  

  Nguyễn Văn Vính Nguyễn Văn 
Quang Thôn An Quần  1                 

-   
                

30  

  Vũ Thị Tám Trần Văn Trường Thôn Thượng 
Đồng Văn  1                 

-   
                

30  

51 Xã Ninh Giang                      
-                    -   

300/UBND-KT 
ngày 16/4/2026; 
233/BC-UBND 
ngày 21/5/2026

  Mai Xuân Biền Mai Xuân Mạnh Thôn Bình 
Thành 1                  

60                  -    

  Phạm Văn Ruy Phạm Quốc Hưng Thôn Như 
Nương  1                 

-   
                

30  

  Đỗ Xuân Viêm Đỗ Văn Dân Thôn Tuân Lục 1                  
60                  -    

  Phạm Văn Hiền Phạm Văn Trung Thôn Cổ Chất 1 1                  
60                  -    

  Vũ Đức Thành Vũ Văn Đức Thôn Phú Trung 1                  
60                  -    

  Vũ Hồng Khanh Vũ Văn  Duệ Thôn Cự Trữ 2  1                 
-   

                
30  

  Đinh Xuân Thuyên Đinh Thị Thùy Thôn Trừng Hải  1                 
-   

                
30  

  Trần Văn Chi Trần Thị Nga Thôn Trừng Hải 1                  
60                  -    

  Nguyễn Văn Quang Nguyễn Văn Thanh Thôn Lộ Xuyên 
2 1                  

60                  -    
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Số 
TT

Đơn vị Xã, 
phường

Họ và tên tên người 
hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học

Họ và tên con 
người hoạt động 
kháng chiến bị 
nhiễm chất độc 
hóa học (đang 
hưởng trợ cấp)

Địa chỉ nhà ở
được hỗ trợ

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ xây 
mới nhà 

ở

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ cải 

tạo, sửa 
chữa nhà 

ở

 Hỗ trợ 
xây mới 
nhà ở 60 

triệu 
đồng/hộ 

 Hỗ trợ 
xây cải 
tạo, sửa 

chữa nhà ở 
30 triệu 
đồng/hộ 

Văn bản báo cáo 
Xã, Phường

52 Xã Cát Thành                      
-                    -   173/BC-UBND 

ngày 21/4/2026

  Phạm Đức Sơn Phạm Thị Thái Thôn Trung 
Tiến  1                 

-   
                

30  

  Trần Đức Thụ
Trần Văn Trụ; Trần 
Văn Tác; Trần Thị 
Nụ

Thôn Nam An  1                 
-   

                
30  

  Nguyễn Văn Làn Nguyễn Quang 
Minh Thôn Bình Minh 1                  

60                  -    

  Phạm Hữu Vinh Phạm Văn Hải Thôn Trung 
Thành 1                  

60                  -    

  Nguyễn Quang Tiến Nguyễn Quốc 
Quân

Thôn Trung 
Thành 1                  

60                  -    

  Nguyễn Văn Viện Nguyễn Thị Xuân; 
Nguyễn Thị Vui

Thôn Hùng 
Cường 1                  

60                  -    

  Trần Văn Phú Trần Văn Lựu Thôn Đông  1                 
-   

                
30  

  Đỗ Hữu Oanh Đỗ Hữu Phúc Thôn Quang 
Tiến  1                 

-   
                

30  

  Bùi Văn Gấm Bùi Văn An Thôn Phú Hòa 1                  
60                  -    

  Cao Xuân Đàm Cao Thị Thanh Thôn Bắc Sơn  1                 
-   

                
30  

53 Xã Trực Ninh                      
-                    -   368/UBND-KT 

ngày 16/4/2026

  Phạm Văn Phúc Phạm Văn Vương Thôn Quỹ 
Thương 1                  

60                  -    

  Nguyễn Văn Ngọc Nguyễn Thị Mến Thôn Sa Ba  1                 
-   

                
30  
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Số 
TT

Đơn vị Xã, 
phường

Họ và tên tên người 
hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học

Họ và tên con 
người hoạt động 
kháng chiến bị 
nhiễm chất độc 
hóa học (đang 
hưởng trợ cấp)

Địa chỉ nhà ở
được hỗ trợ

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ xây 
mới nhà 

ở

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ cải 

tạo, sửa 
chữa nhà 

ở

 Hỗ trợ 
xây mới 
nhà ở 60 

triệu 
đồng/hộ 

 Hỗ trợ 
xây cải 
tạo, sửa 

chữa nhà ở 
30 triệu 
đồng/hộ 

Văn bản báo cáo 
Xã, Phường

  Đỗ Cao Khải Đỗ Văn Chí Thôn Nam Tâm  1                 
-   

                
30  

54 Xã Quang Hưng                      
-                    -   

127/BC-UBND 
ngày 14/4/2026; 
176/BC-UBND 
ngày 20/5/2026

  Nguyễn Đức Trợ Nguyễn Văn Đô Thôn Tân 
Khang 1                  

60                  -    

  Lương Khắc Quý Lương Thanh An Thôn Ngoại Khu  1                 
-   

                
30  

  Phan Văn Tỉnh Phan Văn Công Thôn 2 Lạc 
Chính  1                 

-   
                

30  

  Vũ Xuân Lai Vũ Văn Út Thôn 4 Nam 
Trực 1                  

60                  -    

  Phạm Xuân Hỗ Phạm Văn Tiến Thôn Nam Mỹ 1                  
60                  -    

  Vũ Văn Đính Vũ Thị Nga Thôn Nam 
Ngoại Nam 1                  

60                  -    

55 Xã Minh Thái                      
-                    -   78/BC-UBND ngày 

14/4/2026

  Đỗ Văn Mỹ Đỗ Thị Lụa Thôn Nam Phú 1                  
60                  -    

  Nguyễn Công Đoàn Nguyễn Văn Tín Thôn Quần Cát 1                  
60                  -    

  Phạm Văn Đoan Phạm Văn Kết Thôn Tân Phú  1                 
-   

                
30  

  Nguyễn Ngọc Tuấn Nguyễn Thị Thơm Thôn Tân Phú  1                 
-   

                
30  
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Số 
TT

Đơn vị Xã, 
phường

Họ và tên tên người 
hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học

Họ và tên con 
người hoạt động 
kháng chiến bị 
nhiễm chất độc 
hóa học (đang 
hưởng trợ cấp)

Địa chỉ nhà ở
được hỗ trợ

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ xây 
mới nhà 

ở

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ cải 

tạo, sửa 
chữa nhà 

ở

 Hỗ trợ 
xây mới 
nhà ở 60 

triệu 
đồng/hộ 

 Hỗ trợ 
xây cải 
tạo, sửa 

chữa nhà ở 
30 triệu 
đồng/hộ 

Văn bản báo cáo 
Xã, Phường

56 Xã Ninh Cường                      
-                    -   

 93/BC-UBND 
ngày 14/4/2026; 

467/UBND-VHXH 
ngày 27/5/2026

  Mai Trọng Thiết Mai Thị Câng Thôn Bình Minh  1                 
-   

                
30  

57 Xã Xuân 
Trường                      

-                    -   458/UBND-VHXH 
ngày 17/4/2026

58 Xã Xuân Hưng                      
-                    -   317/UBND-VHXH 

ngày 17/4/2026

59 Xã Xuân Giang                      
-                    -   241/UBND-KT 

ngày 20/4/2026

  Vũ Viết Tích Vũ Thị Hảo Thôn 15 1                  
60                  -    

  Lương Huy Diện Lương Thị Thuận Thôn 19 1                  
60                  -    

  Trần Văn Mão Trần Thị Miền Thôn 29  1                 
-   

                
30  

  Lê Ngọc Trung Lê Thành Đồng Thôn 32  1                 
-   

                
30  

  Phan Văn Hoạt Phan Văn Kiểm Thôn 34 1                  
60                  -    

60 Xã Xuân Hồng                      
-                    -    272/BC-UBND 

ngày 16/4/2026

61 Xã Hải Hậu                      
-                    -    224/BC-UBND 

ngày 17/4/2026

  Nguyễn Văn Mầm Nguyễn Ngọc Cao Thôn 18 Hải 
Trung 1                  

60                  -    
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Số 
TT

Đơn vị Xã, 
phường

Họ và tên tên người 
hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học

Họ và tên con 
người hoạt động 
kháng chiến bị 
nhiễm chất độc 
hóa học (đang 
hưởng trợ cấp)

Địa chỉ nhà ở
được hỗ trợ

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ xây 
mới nhà 

ở

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ cải 

tạo, sửa 
chữa nhà 

ở

 Hỗ trợ 
xây mới 
nhà ở 60 

triệu 
đồng/hộ 

 Hỗ trợ 
xây cải 
tạo, sửa 

chữa nhà ở 
30 triệu 
đồng/hộ 

Văn bản báo cáo 
Xã, Phường

  Nguyễn Văn Cung Nguyễn Thị 
Chuyền

Thôn 11 Yên 
Định  1                 

-   
                

30  

62 Xã Hải Anh                      
-                    -   

189/UBND-KT 
ngày 22/4/2026; 

258/UBND-VHXH 
ngày 22/5/2026

  Phạm Thế Thức Phạm Văn Khu Thôn 9 Hải 
Đường 1                  

60                  -    

  Nguyễn Văn Việt Nguyễn Thị Hiển Thôn 19 Hải 
Đường  1                 

-   
                

30  

  Đỗ Thanh Đoàn Đỗ Văn Đương Thôn 3 Hải 
Đường  1                 

-   
                

30  

  Phạm Văn Hãn Phạm Văn Hóa Thôn 14 Hải 
Đường  1                 

-   
                

30  

63 Xã Hải Tiến                      
-                    -   457/UBND-KT 

ngày 20/4/2026

  Lưu Bà Chuân Lưu Thị Xuân Thôn 5  1                 
-   

                
30  

  Trần Minh Hải Trần Đình Luật Thôn 6  1                 
-   

                
30  

  Bùi Thanh Bình Bùi Thanh Hiển Thôn B  1                 
-   

                
30  

  Vũ Ngọc Đoán Vũ Ngọc Hùng Thôn Lê lợi  1                 
-   

                
30  

  Trần Văn Tuynh Trần Thị Huê Thôn 22  1                 
-   

                
30  
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Số 
TT

Đơn vị Xã, 
phường

Họ và tên tên người 
hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học

Họ và tên con 
người hoạt động 
kháng chiến bị 
nhiễm chất độc 
hóa học (đang 
hưởng trợ cấp)

Địa chỉ nhà ở
được hỗ trợ

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ xây 
mới nhà 

ở

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ cải 

tạo, sửa 
chữa nhà 

ở

 Hỗ trợ 
xây mới 
nhà ở 60 

triệu 
đồng/hộ 

 Hỗ trợ 
xây cải 
tạo, sửa 

chữa nhà ở 
30 triệu 
đồng/hộ 

Văn bản báo cáo 
Xã, Phường

  Trần Văn Sơn Trần Thị Nhàn Thôn 27  1                 
-   

                
30  

  Nguyễn Văn Phùng Nguyễn Văn Hưng Thôn 21  1                 
-   

                
30  

  Nguyễn Cảnh Miên Nguyễn Thị Thảo Thôn 29  1                 
-   

                
30  

64 Xã Hải Hưng                      
-                    -   422/UBND-VHXH 

ngày 14/4/2026

65 Xã Hải An                      
-                    -   

293/UBND-KT 
ngày 20/4/2026; 

387/UBND-VHXH 
ngày 18/5/2026

  Nguyễn Thế Gia Nguyễn Thị Hương Xóm Ninh Hà 1                  
60                  -    

  Phạm Cao Đổng Phạm Hải Đăng Xóm 5  1                 
-   

                
30  

  Ngô Văn Lạng Ngô Thị Yến Xóm 16  1                 
-   

                
30  

66 Xã Hải Quang                      
-                    -   367/UBND-KT 

ngày 15/4/2026

67 Xã Hải Xuân                      
-                    -   232/UBND-KT 

ngày 24/4/2026

  Lâm Quang Việt Lâm Thị Vui Xóm Xuân An  1                 
-   

                
30  

68 Xã Hải Thịnh                      
-                    -   234/UBND-KT 

ngày 17/4/2026

69 Xã Giao Minh                      
-                    -    297/UBND-PKT 

ngày 23/4/2026
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Số 
TT

Đơn vị Xã, 
phường

Họ và tên tên người 
hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học

Họ và tên con 
người hoạt động 
kháng chiến bị 
nhiễm chất độc 
hóa học (đang 
hưởng trợ cấp)

Địa chỉ nhà ở
được hỗ trợ

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ xây 
mới nhà 

ở

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ cải 

tạo, sửa 
chữa nhà 

ở

 Hỗ trợ 
xây mới 
nhà ở 60 

triệu 
đồng/hộ 

 Hỗ trợ 
xây cải 
tạo, sửa 

chữa nhà ở 
30 triệu 
đồng/hộ 

Văn bản báo cáo 
Xã, Phường

70 Xã Giao Hòa                      
-                    -   

275/UBND-KT 
ngày 21/4/2026; 
266/UBND-KT 
ngày 22/4/2026

  Trần Văn Mạnh Trần Văn Chinh Xóm Lạc Nam 1                  
60                  -    

71 Xã Giao Thủy                      
-                    -   

638/BC-UBND 
ngày 21/4/2026; 

913/UBND-VHXH 
ngày 25/5/2026

  Trần Xuân Thủy Trần Văn Duyên Thôn Đông Bình  1                 
-   

                
30  

  Nguyễn Xuân Đông Nguyễn Văn Duy Thôn Bình Tiến  1                 
-   

                
30  

  Nguyễn Văn Đạc Nguyễn Thị Liên Thôn Bình 
Thuận 1                  

60                  -    

  Bùi Đức Dũng Bùi Đức Hùng Thôn Sơn Hòa  1                 
-   

                
30  

  Bùi Đức Dũng Bùi Thị Hồng Thôn Sơn Hòa  1                 
-   

                
30  

  Doãn Thanh Mai Doãn Văn Thái Thôn Sơn Đài  1                 
-   

                
30  

  Vũ Thị Chiêm Phạm Đình Kiên Thôn Hoành Tứ  1                 
-   

                
30  

  Lê Khắc Vỹ Lê Thị Vân Thôn Hoành Tứ  1                 
-   

                
30  

  Cao Văn Ngọc Cao Thị Nhị Thôn Hùng 
Cường  1                 

-   
                

30  

  Trịnh Thị Sung Phạm Văn Khả Thôn Chiến 1                                   -    



23

Số 
TT

Đơn vị Xã, 
phường

Họ và tên tên người 
hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học

Họ và tên con 
người hoạt động 
kháng chiến bị 
nhiễm chất độc 
hóa học (đang 
hưởng trợ cấp)

Địa chỉ nhà ở
được hỗ trợ

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ xây 
mới nhà 

ở

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ cải 

tạo, sửa 
chữa nhà 

ở

 Hỗ trợ 
xây mới 
nhà ở 60 

triệu 
đồng/hộ 

 Hỗ trợ 
xây cải 
tạo, sửa 

chữa nhà ở 
30 triệu 
đồng/hộ 

Văn bản báo cáo 
Xã, Phường

Thắng 60 

72 Xã Giao Phúc                      
-                    -   588/BC-UBND 

ngày 20/4/2026

73 Xã Giao Hưng                      
-                    -   

366/UBND-PKT 
ngày 16/4/2026; 

590/UBND-VHXH 
ngày 27/5/2026

  Đỗ Trung Hậu Đỗ Kim Quy Duyên Thọ 1                  
60                  -    

  Trần Đông Pha Trần Lịch Sử Duyên Thọ  1                 
-   

                
30  

  Trần Hưng Liên Trần Văn Bình Xóm 4  1                 
-   

                
30  

  Đinh Mạnh Thắng Đinh Quang Đại Xóm 6 1                  
60                  -    

74 Xã Giao Bình                      
-                    -   226/BC-UBND 

ngày 15/4/2026

75 Xã Giao Ninh                      
-                    -   

400/UBND-KT 
ngày 15/4/2026; 

652/UBND-VHXH 
ngày 25/5/2026

  Bùi Viết Nghĩa Bùi Thị Yêu Thôn Tiền 
Phong  1                 

-   
                

30  

  Phan Ngọc Đàn Phan Thị Tâm Thôn Thiền 
Phong  1                 

-   
                

30  

76 Xã Đồng Thịnh                      
-                    -   190/BC-UBND 

ngày 16/4/2026

  Trần Quang Rạng Trần Thị Thảo Xóm Châu 
Thành 1                  

60                  -    
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Số 
TT

Đơn vị Xã, 
phường

Họ và tên tên người 
hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học

Họ và tên con 
người hoạt động 
kháng chiến bị 
nhiễm chất độc 
hóa học (đang 
hưởng trợ cấp)

Địa chỉ nhà ở
được hỗ trợ

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ xây 
mới nhà 

ở

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ cải 

tạo, sửa 
chữa nhà 

ở

 Hỗ trợ 
xây mới 
nhà ở 60 

triệu 
đồng/hộ 

 Hỗ trợ 
xây cải 
tạo, sửa 

chữa nhà ở 
30 triệu 
đồng/hộ 

Văn bản báo cáo 
Xã, Phường

  Trần Văn Nam Trần Văn Chung Thôn Cốc Thành 
Đoài  1                 

-   
                

30  

  Nguyễn Văn Thể Nguyễn Thị Ngoan Thôn Phú Cốc  1                 
-   

                
30  

77 Xã Nghĩa Hưng                      
-                    -   

563/UBND-KT 
ngày 20/4/2026;  
606/UBND-KT 
ngày 24/4/2026; 

821/UBND-VHXH 
ngày 26/5/2026

  Phạm Trọng Văn Phạm Đức Thảo Thôn 7, Nghĩa 
Trung 1                  

60                  -    

  Vũ Đình Hiện            
(đã chết) Vũ Thị Vẻ

Thôn Phú 
Nghĩa, Nghĩa 

Châu
 1                 

-   
                

30  

  Dương Văn Tài         
(đã chết) Dương Văn Tính Thôn 3 Nghĩa 

Trung  1                 
-   

                
30  

78 Xã Nghĩa Sơn                      
-                    -   385/UBND-KT 

ngày 14/4/2026

79 Xã Hồng Phong                      
-                    -   108/BC-UBND 

ngày 15/4/2026

80 Xã Quỹ Nhất                      
-                    -   

350/UBND-KT 
ngày 21/4/2026; 
360/UBND-KT 
ngày 23/4/2026; 

  Trần Trung Đông Trần Văn Bài Xóm Lương 
Điền  1                 

-   
                

30  

81 Xã Nghĩa Lâm                      
-                    -   403/UBND-PKT 

ngày 15/4/2026
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Số 
TT

Đơn vị Xã, 
phường

Họ và tên tên người 
hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học

Họ và tên con 
người hoạt động 
kháng chiến bị 
nhiễm chất độc 
hóa học (đang 
hưởng trợ cấp)

Địa chỉ nhà ở
được hỗ trợ

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ xây 
mới nhà 

ở

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ cải 

tạo, sửa 
chữa nhà 

ở

 Hỗ trợ 
xây mới 
nhà ở 60 

triệu 
đồng/hộ 

 Hỗ trợ 
xây cải 
tạo, sửa 

chữa nhà ở 
30 triệu 
đồng/hộ 

Văn bản báo cáo 
Xã, Phường

  Nguyễn Văn Xướng Nguyễn Thị Hào Xóm Lạc Phú 1                  
60                  -    

  Trần Văn Phượng Trần Thị Hài Xóm Ngọc Việt  1                 
-   

                
30  

82 Xã Rạng Đông                      
-                    -   

 174/BC-UBND 
ngày 16/4/2026; 

554/UBND-VHXH 
ngày 29/5/2026 

83 Phường Nam 
Định                      

-                    -   

801/UBND-
KTHTĐT ngày 

16/4/2026; 
900/UBND-

KTHTĐT ngày 
23/4/2026  

  Ngô Viết Vang Ngô Thị Thanh 
Huyền

49 Khu nhà 
chung  1                 

-   
                

30  

  Trần Huy Nhân Trần Thị Hồng 
Nhung

18/659 Trường 
Chinh  1                 

-   
                

30  

84 Phường Thiên 
Trường                      

-                    -   
263/UBND-

KTHT&ĐT ngày 
18/4/2026

  Trần Xuân Nhỡ Trần Thị Thuỷ 9A/12/24 Đồng 
Mạc  1                 

-   
                

30  

85 Phường Đông A                      
-                    -   

543/UBND-
KTHTĐT ngày 

15/4/2026

  Đặng Đình Tành Đặng Công Minh Tổ 1 Tân An  1                 
-   

                
30  

  Trần Đức Trị Trần Đức An Tổ dân phố Cửa  1                                  
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Số 
TT

Đơn vị Xã, 
phường

Họ và tên tên người 
hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học

Họ và tên con 
người hoạt động 
kháng chiến bị 
nhiễm chất độc 
hóa học (đang 
hưởng trợ cấp)

Địa chỉ nhà ở
được hỗ trợ

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ xây 
mới nhà 

ở

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ cải 

tạo, sửa 
chữa nhà 

ở

 Hỗ trợ 
xây mới 
nhà ở 60 

triệu 
đồng/hộ 

 Hỗ trợ 
xây cải 
tạo, sửa 

chữa nhà ở 
30 triệu 
đồng/hộ 

Văn bản báo cáo 
Xã, Phường

Đông -   30 

  Nguyễn Quang Hưng 
(đã chết) Nguyễn Thị Xuyến Tổ dân phố Rõ  1                 

-   
                

30  

  Nguyễn Quang Hưng 
(đã chết) Nguyễn Văn Quyết Tổ dân phố Kế 

Trại  1                 
-   

                
30  

86 Phường Vị Khê                      
-                    -   

291/UBND-
KTHTĐT ngày 

21/6/2026

87 Phường 
Thành Nam                      

-                    -   

622/UBND-VHXH 
ngày 15/4/2026; 

1090/UBND-
VHXH ngày 

03/6/2026

88 Phường 
Trường Thi                      

-                    -    461/UBND-KT 
ngày 14/4/2025

  Ngô Bá Dũng Ngô Đại Dương 415 Đường Giải 
Phóng 1                  

60                  -    

  Hoàng Lập Lễ Hoàng Tuấn 151 Tô Hiến 
Thành 1                  

60                  -    

89 Phường Hồng 
Quang                      

-                    -   

362/UBND-
KTHTTĐT ngày 

17/4/2026; 
516/UBND-VHXH 

ngày 25/5/2026 

  Lại Viết Cần (đã chết) Lại Viết Bình Tổ dân phố 
Thượng Hữu 1                  

60                  -    

  Hoàng Văn Cờ Hoàng Thị Chung Tổ dân phố Vân 
Đồn 1                  

60                  -    
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Số 
TT

Đơn vị Xã, 
phường

Họ và tên tên người 
hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học

Họ và tên con 
người hoạt động 
kháng chiến bị 
nhiễm chất độc 
hóa học (đang 
hưởng trợ cấp)

Địa chỉ nhà ở
được hỗ trợ

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ xây 
mới nhà 

ở

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ cải 

tạo, sửa 
chữa nhà 

ở

 Hỗ trợ 
xây mới 
nhà ở 60 

triệu 
đồng/hộ 

 Hỗ trợ 
xây cải 
tạo, sửa 

chữa nhà ở 
30 triệu 
đồng/hộ 

Văn bản báo cáo 
Xã, Phường

90 Phường Mỹ Lộc                      
-                    -   

1197/UBND-
KTHTĐT ngày 

17/4/2026

  Phạm Bá Dưỡng     
(đã chết) Phạm Văn Đại Tổ dân phố Bún 1                  

60                  -    

  Đặng Văn Duyên    
(đã chết) Đặng Văn Ba Tổ dân phố 

Đặng Xá 1                  
60                  -    

  Tạ Văn Thành Tạ Thị Thanh 
Tuyền

Tổ dân phố Cao 
Đài 1                  

60                  -    

  Đặng Công Khanh   
(đã chết) Đặng Thị Ngoan Tổ dân phố 

Đoàn Kết  1                 
-   

                
30  

  Đặng Văn Xu          
(đã chết) Đặng Ngọc Tưởng Tổ dân phố 

Đoàn Kết  1                 
-   

                
30  

  Trần Trọng Khôi     
(đã chết) Trần Trọng Triều Tổ dân phố Vị 

Việt  1                 
-   

                
30  

  Trần Quốc Nga Trần Thị Phương Tổ dân phố Khả 
Lực  1                 

-   
                

30  

91 Xã Gia Viễn                      
-                    -   

142/BC-UBND 
ngày 23/4/2026; 

495/UBND-VHXH 
ngày 20/5/2026

92 Xã Đại Hoàng                      
-                    -   483/UBND-VHXH 

ngày 20/4/2026

93 Xã Gia Hưng                      
-                    -   131/BC-UBND 

ngày 21/4/2026

  Nguyễn Văn Được Nguyễn Văn Tuyển Thôn 9  1                 
-   

                
30  

  Nguyễn Văn Chiến Nguyễn Văn Thuỷ Thôn 9 1                  
60                  -    



28

Số 
TT

Đơn vị Xã, 
phường

Họ và tên tên người 
hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học

Họ và tên con 
người hoạt động 
kháng chiến bị 
nhiễm chất độc 
hóa học (đang 
hưởng trợ cấp)

Địa chỉ nhà ở
được hỗ trợ

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ xây 
mới nhà 

ở

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ cải 

tạo, sửa 
chữa nhà 

ở

 Hỗ trợ 
xây mới 
nhà ở 60 

triệu 
đồng/hộ 

 Hỗ trợ 
xây cải 
tạo, sửa 

chữa nhà ở 
30 triệu 
đồng/hộ 

Văn bản báo cáo 
Xã, Phường

  Nguyễn Văn Sinh Nguyễn Văn Định Thôn 7 1                  
60                  -    

94 Xã Gia Phong                      
-                    -   106/BC-UBND 

ngày 23/4/2026

95 Xã Gia Vân                      
-                    -   395/UBND-KT 

ngày 24/4/2026

  Đinh Văn Thông     
(đã chết) Đinh Văn Cường Thôn Tri Lễ 1                  

60                  -    

96 Xã Gia Trấn                      
-                    -   372/UBND-KT 

ngày 15/4/2026

97 Xã Nho Quan                      
-                    -   551/UBND-VHXH 

ngày 20/4/2026

98 Xã Gia Lâm                      
-                    -   

106/BC-UBND 
ngày 15/4/2026; 

76/BC-UBND ngày 
20/5/2026

  Bùi Văn Thân Bùi Văn Thiện Thôn 3 1                  
60                  -    

99 Xã Gia Tường                      
-                    -   629/UBND-KT 

ngày 21/4/2026

  Quách Hữu Hợp     
(đã chết) Quách Thị Sửu Thôn Hiền Quan 

2 1                  
60                  -    

100 Xã Phú Sơn                      
-                    -   374/UBND-VHXH 

ngày 15/4/2026

  Nguyễn Văn Lượng Nguyễn Thị Lan Thôn Bình An 1                  
60                  -    

101 Xã Cúc Phương                      
-                    -    139/BC-UBND 

ngày 13/4/2026
102 Xã Phú Long                                       -    749/UBND-VHXH 



29

Số 
TT

Đơn vị Xã, 
phường

Họ và tên tên người 
hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học

Họ và tên con 
người hoạt động 
kháng chiến bị 
nhiễm chất độc 
hóa học (đang 
hưởng trợ cấp)

Địa chỉ nhà ở
được hỗ trợ

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ xây 
mới nhà 

ở

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ cải 

tạo, sửa 
chữa nhà 

ở

 Hỗ trợ 
xây mới 
nhà ở 60 

triệu 
đồng/hộ 

 Hỗ trợ 
xây cải 
tạo, sửa 

chữa nhà ở 
30 triệu 
đồng/hộ 

Văn bản báo cáo 
Xã, Phường

-   ngày 15/4/2026

  Trần Xuân Lộc Trần Tuấn Long Thôn 5  1                 
-   

                
30  

  Trương Văn Ngơi Trương Văn Thành Thôn 3  1                 
-   

                
30  

103 Xã Thanh Sơn                      
-                    -   217/UBND-KT 

ngày 15/4/2026

  Bùi Ngọc Oánh Bùi Thị Hoa Thôn Làng  1                 
-   

                
30  

  Vũ Văn Công Vũ Thị Yến Thôn Mai Vân 1                  
60                  -    

104 Xã Quỳnh Lưu                      
-                    -    366/UBND-VHXH 

ngày 17/4/2026

  Phạm Văn Vẽ          
(đã chết) Phạm Văn Hưng Thôn Đỗi  1                 

-   
                

30  

  Phan Trung Đoàn Phan Trung Dũng Thôn Sái 1                  
60                  -    

105 Xã Yên Khánh                      
-                    -    685/UBND-KT 

ngày 16/4/2026

106 Xã Khánh Nhạc                      
-                    -   240-KT-UBND 

ngày 15/4/2026

107 Xã Khánh Thiện                      
-                    -   323/BC-UBND 

ngày 23/4/2026

  Đào Trọng Tấn Đào Ngọc Hà Xóm 10 1                  
60                  -    

  Nguyễn Đức Ánh Nguyễn Xuân Sơn Xóm 10 1                  
60                  -    

  Đoàn Thị Nghĩa Nguyễn Mạnh Hà Xóm Bắc 1                  
60                  -    



30

Số 
TT

Đơn vị Xã, 
phường

Họ và tên tên người 
hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học

Họ và tên con 
người hoạt động 
kháng chiến bị 
nhiễm chất độc 
hóa học (đang 
hưởng trợ cấp)

Địa chỉ nhà ở
được hỗ trợ

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ xây 
mới nhà 

ở

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ cải 

tạo, sửa 
chữa nhà 

ở

 Hỗ trợ 
xây mới 
nhà ở 60 

triệu 
đồng/hộ 

 Hỗ trợ 
xây cải 
tạo, sửa 

chữa nhà ở 
30 triệu 
đồng/hộ 

Văn bản báo cáo 
Xã, Phường

  Bùi Trọng Thoả Bùi Trọng Thiện Xóm 10  1                 
-   

                
30  

108 Xã Khánh Hội                      
-                    -   

292/UBND-VHXH 
ngày 17/4/2026; 

544/UBND-VHXH 
ngày 09/6/2026

  Nguyễn Văn Tấn    
(đã chết) Nguyễn Văn Công Thôn 7B  1                 

-   
                

30  

  Nguyễn Văn Xuân   
(đã chết) Nguyễn Văn Chiều Thôn 6  1                 

-   
                

30  

  Vũ Ngọc Long Vũ Thị Phương Thôn 11 1                  
60                  -    

109 Xã Khánh 
Trung                      

-                    -    247/2026/CV ngày 
17/4/2026

  Trần Văn Hỵ Trần Thị Hằng Thôn 12 1                  
60                  -    

  Nguyễn Văn Luyện Nguyễn Văn Huấn Thôn 15 1                  
60                  -    

  Ngô Văn Hạnh Ngô Quốc Hội Thôn 18 1                  
60                  -    

  Phạm Hữu Lễ Phạm Ngọc Tân Thôn 29 1                  
60                  -    

  Vũ Văn Nam Vũ Văn Đại Thôn 52 1                  
60                  -    

  Vũ Văn Nam Vũ Văn Dương Thôn 52  1                 
-   

                
30  

110 Xã Yên Mô                      
-                    -   210/BC-UBND 

ngày 20/4/2026



31

Số 
TT

Đơn vị Xã, 
phường

Họ và tên tên người 
hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học

Họ và tên con 
người hoạt động 
kháng chiến bị 
nhiễm chất độc 
hóa học (đang 
hưởng trợ cấp)

Địa chỉ nhà ở
được hỗ trợ

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ xây 
mới nhà 

ở

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ cải 

tạo, sửa 
chữa nhà 

ở

 Hỗ trợ 
xây mới 
nhà ở 60 

triệu 
đồng/hộ 

 Hỗ trợ 
xây cải 
tạo, sửa 

chữa nhà ở 
30 triệu 
đồng/hộ 

Văn bản báo cáo 
Xã, Phường

  Nguyễn Đình Hảo Nguyễn Đình Hơn Thôn trinh Nữ 4 1                  
60                  -    

  Phạm Văn Thắng Phạm Thị Nga Thôn Hải Nạp 1                  
60                  -    

111 Xã Yên Từ                      
-                    -   164/BC-UBND 

ngàu 14/4/2026

112 Xã Yên Mạc                      
-                    -   

445/CV-UBND 
ngày 21/4/2026; 

700/UBND-VHXH 
ngày 28/5/2026

  Nguyễn Minh Tâm Nguyễn Thị Cúc Xóm 1 Đông 
Yên  1                 

-   
                

30  

113 Xã Đồng Thái                      
-                    -    463/UBND-PKT 

ngày 15/4/2026

114 Xã Chất Bình                      
-                    -   180/BC-UBND 

ngày 21/4/2026

115 Xã Kim Sơn                      
-                    -   

444/UBND-VHXH 
ngày 21/4/2026; 

669/UBND-VHXH 
ngày 25/5/2026

116 Xã Quang Thiện                      
-                    -   199/BC-UBND 

ngày 15/4/2026

  Nguyễn Văn Tài Nguyễn Văn Giang Xóm 3 Như Hoà  1                 
-   

                
30  

  Bùi Quang Cảnh Bùi Thị Yên Xóm 9  1                 
-   

                
30  

117 Xã Phát Diệm                      
-                    -   151/BC-UBND 

ngày 15/4/2026
  Nguyễn Văn Mạnh Nguyễn Thị Xuân Xóm Thượng 1                                   -    



32

Số 
TT

Đơn vị Xã, 
phường

Họ và tên tên người 
hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học

Họ và tên con 
người hoạt động 
kháng chiến bị 
nhiễm chất độc 
hóa học (đang 
hưởng trợ cấp)

Địa chỉ nhà ở
được hỗ trợ

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ xây 
mới nhà 

ở

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ cải 

tạo, sửa 
chữa nhà 

ở

 Hỗ trợ 
xây mới 
nhà ở 60 

triệu 
đồng/hộ 

 Hỗ trợ 
xây cải 
tạo, sửa 

chữa nhà ở 
30 triệu 
đồng/hộ 

Văn bản báo cáo 
Xã, Phường

Kiệm 60 

  Phạm Thanh Sơn Phạm Thị Nguyệt Xóm 4 Thượng 
Kiệm  1                 

-   
                

30  

118 Xã Lai Thành                      
-                    -   670/UBND-KT 

ngày 15/4/2026

  Đặng Văn Nam Đặng Thị Tĩnh Xóm 11 1                  
60                  -    

  Lương Thanh Minh Lương Anh Tuấn Xóm 7 Yên lộc 1                  
60                  -    

119 Xã Định Hóa                      
-                    -   539/UBND ngày 

22/4/2026

120 Xã Bình Minh                      
-                    -   510/UBND-PKT 

ngày 21/4/2026

121 Xã Kim Đông                      
-                    -    

122 Phường Tây 
Hoa Lư                      

-                    -   

197/BC-UBND 
ngày 13/4/2026;  
226/BC-UBND 
ngày 24/4/2026

123 Phường Hoa Lư                      
-                    -   

1082/UBND-
VHXH ngày 

17/4/2026

124 Phường Nam 
Hoa Lư                      

-                    -   
817/UBND-

KTHTĐT ngày 
17/4/2026

  Tạ Bá Tuấn Tạ Bá Tiệp Phố Hòa Hiện 1                  
60                  -    

125 Phường Đông                                       -    731/UBND-KTHT 



33

Số 
TT

Đơn vị Xã, 
phường

Họ và tên tên người 
hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học

Họ và tên con 
người hoạt động 
kháng chiến bị 
nhiễm chất độc 
hóa học (đang 
hưởng trợ cấp)

Địa chỉ nhà ở
được hỗ trợ

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ xây 
mới nhà 

ở

Có nhu 
cầu hỗ 
trợ cải 

tạo, sửa 
chữa nhà 

ở

 Hỗ trợ 
xây mới 
nhà ở 60 

triệu 
đồng/hộ 

 Hỗ trợ 
xây cải 
tạo, sửa 

chữa nhà ở 
30 triệu 
đồng/hộ 

Văn bản báo cáo 
Xã, Phường

Hoa Lư -   ngày 16/4/2026

126 Phường Tam 
Điệp        -   -

 686/UBND-
KTHTĐT ngày 

22/4/2026

  Nguyễn Thanh Hải Nguyễn Thành 
Quang

Số nhà 02, ngõ 
16 đường Trần 
Hưng Đạo, tổ 8

 1 -                   
30  

  Nguyễn Kim Tân Nguyễn Trung 
Hiếu

Số 120 đường 
Quang Trung, tổ 

3A
 1    -                   

30  

  Trịnh Quốc Ân Trịnh Quang 
Thông

Số 01, ngõ 18 
đường Nguyễn 
Trung Ngạn, Tổ 

4

 1   -                   
30  

  Trịnh Xuân Lực Trịnh Xuân Thức
Số 53 đường 
Phạm Văn 

Đồng, tổ 7A
1   60 -  

127 Phường Yên Sơn      -   -
1509/UBND-

KTHTĐT ngày 
20/4/2026

128 Phường 
Trung Sơn      -   - 666/CV-UBND 

ngày 16/4/2026

129 Phường Yên 
Thắng      -   -

 600/UBND-
KTHT&ĐT ngày 

14/4/2026
  Nguyễn Văn Thêm Nguyễn Quốc Trị TDP 1 Lam Sơn 1  60 -  
  Nguyễn Quốc Nguyệt Nguyễn Đình Vọng TDP 1 Lam Sơn 1  60 -  
 Tổng hợp    131 150 7.860 4.500  
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